	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025
Khóa ngày 12 tháng 4 năm 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (HÓA HỌC)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
(Ngày thi: ngày 12 tháng 4 năm 2025)


Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
I - PHẦN CHUNG (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Mặt Trời luôn chiếu ánh sáng xuống Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?
Câu 2: (1,5 điểm) Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu tự nhiên được tạo thành từ quá trình phân hủy các sinh vật bị chôn vùi cách đây hàng triệu năm. Nhiên liệu hóa thạch tồn tại ở thể rắn, lỏng và khí. Nhiên liệu hóa thạch tồn tại ở dạng rắn là than mỏ (than đá, than bùn, ...) chứa hàm lượng chính là carbon, dạng lỏng là dầu mỏ có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon, dạng khí chủ yếu là khí mỏ dầu và khí thiên nhiên (có thành phần chủ yếu là methane). Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sinh ra một lượng lớn khí carbon dioxide. Carbon dioxide là một trong những chất khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính. 
a) Viết các phương trình hóa học khi đốt cháy các thành phần chính của than đá và khí thiên nhiên.
b) Nêu hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu sự tác động của hiệu ứng nhà kính gây ra. 
Câu 3: (1,5 điểm) Cho bảng số liệu giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá chép và cá rô phi như sau: 
	Loài
	Điểm gây chết dưới
	Điểm gây chết trên
	Điểm cực thuận
	Khoảng thuận lợi

	Cá chép
	2 °C 
	44 °C
	32 °C
	18 °C-37 °C

	Cá rô phi
	5,6 °C
	42 °C
	30 °C
	20 °C-35 °C


Dựa vào Bảng thông tin nêu trên, hãy hoàn thành các yêu cầu sau:
3.1. Loài cá nào có khả năng phân bố rộng hơn trong môi trường tự nhiên? Giải thích.
3.2. Vẽ 01 biểu đồ chung biểu diễn mức độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào giới hạn sinh thái về nhiệt độ nêu trên.
II - PHẦN RIÊNG (16,0 điểm)
Câu 4: (6,0 điểm)
4.1. Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5 và viết các phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện xảy ra, nếu có): 


4.2. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho một ít bột baking soda vào lượng dư dung dịch sulfuric acid loãng.
b) Cho từ từ đến dư dung dịch silver nitrate vào dung dịch iron(II) chloride.
c) Cho từ từ đến dư dung dịch hỗn hợp gồm sodium hydroxide và phenolphthalein vào dung dịch acetic acid.
4.3. Giải thích các hiện tượng, vấn đề sau và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có):
a) Khi thêm nước cốt chanh vào sữa bò tươi thì sữa bò bị vón cục lại.
b) Trong nông nghiệp, thường sử dụng vôi bột để khử độ chua của đất.
c) Để làm sạch cặn ở đáy ấm đun nước lâu ngày (do kết tủa CaCO3 và MgCO3 bám vào), có thể sử dụng giấm ăn cho vào ấm và đun nóng một thời gian. 
d) Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế khí SO2, người ta thường dùng bông gòn tẩm nước vôi trong để trên nắp bình thu khí SO2.
đ) Đường ống thoát nước của bồn rửa chén sau khi sử dụng một thời gian có thể bị tắc do chất béo dạng rắn lắng đọng ở trong đường ống. Để thông tắc đường ống, có thể cho NaOH dạng rắn vào đường ống thoát nước.
Câu 5: (1,5 điểm) Duralumin (được phát triển vào năm 1909 tại Đức) là tên thương mại của một trong những loại hợp kim nhôm-đồng (aluminium-copper) thường được sử dụng trong công nghiệp hàng không, vũ trụ,... 
a) Tại sao trong thực tiễn kim loại thường được sử dụng dưới dạng hợp kim?
[bookmark: _Hlk195260958]b) Để sản xuất một chiếc máy bay loại X cần 20 tấn một loại hợp kim duralumin (aluminium chiếm 95% về khối lượng). Tính khối lượng quặng bauxite (có hàm lượng aluminium oxide là 55,6%) cần để sản xuất một chiếc máy bay loại X. Biết rằng: kim loại aluminium được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide; hiệu suất của toàn bộ quá trình chuyển hóa aluminium từ aluminium oxide có trong quặng đến khi tạo thành hợp kim duralumin là 90%. 
Câu 6: (2,0 điểm) Phân tử XY2 có tổng số hạt electron, proton, neutron là 66. Trong phân tử XY2, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X đứng trước Y trong cùng một chu kì và cách nhau bởi một ô nguyên tố khác.
a) Xác định công thức phân tử XY2. 
b) Vẽ sơ đồ mô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử XY2 và cho biết hợp chất XY2 thuộc loại hợp chất ion hay hợp chất cộng hóa trị.
Câu 7: (3,5 điểm) Một bình gas X (khí hóa lỏng) có chứa 12 kg hỗn hợp propane và butane có tỉ lệ số mol tương ứng lần lượt là 2:3. Biết rằng nhiệt lượng tương ứng sinh ra khi đốt cháy 1 mol mỗi chất propane và butane lần lượt là 2.220 kJ và 2878 kJ. 
a) Tính thể tích khí CO2 phát thải ra môi trường và thể tích không khí cần để đốt cháy hoàn toàn khí gas có trong một bình gas X. Biết oxygen chiếm 20% thể tích không khí.
[bookmark: _Hlk195253439]b) Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần cung cấp 5000 kJ nhiệt lượng để phục vụ cho việc đun nấu thức ăn. Tính số tiền hộ gia đình phải trả cho lượng gas cần sử dụng trong 365 ngày. Nếu hộ gia đình trên sử dụng bếp điện từ thay thế cho bếp gas thì số tiền điện hộ gia đình trên phải trả trong 365 ngày ít hay nhiều hơn so với sử dụng bếp gas? Biết rằng: hiệu suất hấp thụ nhiệt khi sử dụng bếp gas là 55%; giá thành của một bình gas X là 457000 đồng; giá thành trung bình 1 KWh điện là 2500 đồng; nhiệt lượng sinh ra từ 1 KWh là 3600 kJ; hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ điện năng sang nhiệt năng khi sử dụng bếp điện từ là 90%.
[bookmark: _Hlk195115636]Câu 8: (3,0 điểm) Sodium carbonate hay còn gọi là soda là một hợp chất vô cơ có tính chất vật lí đa dạng. Dung dịch Na2CO3 trong nước khi đạt trạng thái quá bão hòa sẽ tạo thành các tinh thể ngậm nước khác nhau tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Trong dung dịch quá bão hòa: ở nhiệt độ dưới 32,5 °C, Na2CO3 kết tinh thành tinh thể Na2CO3.10H2O; trong khoảng nhiệt độ từ 32,5 °C đến 35,4 °C, Na2CO3 kết tinh thành tinh thể Na2CO3.7H2O; trên 35,4 °C, Na2CO3 kết tinh thành tinh thể Na2CO3.H2O; nếu được nung đến nhiệt độ 107 °C, các tinh thể sẽ mất nước hoàn toàn và trở thành Na2CO3 khan.
Độ tan trong nước của Na2CO3 phụ thuộc vào nhiệt độ được xác định bằng thực nghiệm và ghi lại trong bảng sau:
	Nhiệt độ (°C)
	0
	20
	40
	60
	80
	100

	Độ tan trong nước (g/100 g H₂O)
	7
	21,5
	49
	46
	43,9
	43,9


Thí nghiệm được thực hiện như sau: 
Cho 500 gam Na2CO3  vào 1 lít nước ở nhiệt độ 40 °C (giữ ổn định nhiệt độ), khuấy đều, thu được dung dịch bão hòa X và m gam chất rắn. Lọc lấy X, chia thành 2 phần bằng nhau: 
- Phần 1: đem đi làm lạnh đến 20 °C (giữ ổn định nhiệt độ), thu được dung dịch Y và m1 gam chất rắn.
- Phần 2: đem đi đun nóng đến 80 °C (giữ ổn định nhiệt độ), thu được dung dịch Z và m2 gam chất rắn.
Tính các giá trị của m, m1 và m2.
-------HẾT-------
Ghi chú: Thí sinh được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 
    Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:............................................................, Số báo danh:.....................................
Chữ ký CBCT 1:..............................................., Chữ ký CBCT 2:..............................................
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